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PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:             /SNNMT-KHTH ngày       tháng 5 năm 2025  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Tên Đề tài: Xác định hệ số tưới và mức tưới cho cây lúa và một số cây trồng cạn 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Căn cứ đề xuất (giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 

63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định) 

Bình Định là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ nằm trong vùng trọng điểm kinh tế miền 

Trung, bao gồm 08 huyện, 02 thị xã và thành phố Quy Nhơn. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 

606.640 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 140.235 ha, bao gồm đất trồng lúa 54.154 ha, 

đất trồng cây hàng năm khác 44.852 ha, đất trồng cây lâu năm 41.229 ha. Năm 2024 đã tiến 

hành gieo sạ 92.372,4 ha cây lúa, gồm 46.788 ha vụ Đông Xuân, 41,064,1 ha vụ Hè Thu và 

4.520 ha vụ Mùa; diện tích cây trồng cạn 38.422,6 ha bao gồm cây ngô 8.721 ha, cây lạc 

11.817 ha, rau các loại 15.875 ha, đậu các loại 2.009,6 ha; diện tích cây lâu năm 18.486,8 ha 

trong đó cây ăn quả 5.393,7 ha, cây công nghiệp 12.141,9 ha. 

Toàn tỉnh có 710 công trình thủy lợi. Trong đó có 164 hồ chứa nước, với tổng dung 

tích chứa là 682 triệu m3 nước, 232 đập dâng, 268 trạm bơm, khoảng 5.300km kênh mương 

các loại. Có 3 hệ thống thủy lợi lớn gồm Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá (lưu vực sông 

Kôn); hệ thống thủy lợi La Tinh (lưu vực La Tinh); hệ thống thủy lợi Lại Giang (lưu vực Lại 

Giang). Diện tích được tưới từ các công trình thủy lợi là 140.476 ha (lúa 103.873 ha, cây trồng 

cạn 34.360 ha, nuôi trồng thủy sản và muối 2.243 ha); trong đó, diện tích được tưới chắc từ 

các công trình thuỷ lợi 119.109 ha (lúa 96.969 ha, cây trồng cạn 21.672 ha, nuôi trồng thủy 

sản và muối là 468 ha). 

Theo TCVN 9168:2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác 

định hệ số tưới cho lúa và TCVN 8641:2011: Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước 

cho cây lương thực và thực phẩm thì mức tưới cho lúa đối với vùng Nam Trung Bộ nằm trong 

khoảng từ 4.200 đến 5.500 m3/ha/vụ; 

Theo số liệu trong Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thủy lợi Bình Định giai đoạn 2015 - 

2025 và tầm nhìn đến năm 2030 mức tưới mặt ruộng một số loại cây trồng chính đối với cây 

lúa nằm trong khoảng từ 5.826 m3/ha/vụ đến 9.558 m3/ha/vụ đối với cây trồng cạn nằm trong 

khoảng từ 2.071 m3/ha/vụ đến 3.326 m3/ha/vụ, các mức tưới nêu trên cao hơn từ 1,38 đến 

1,73 lần so với mức tưới TCVN 8641:2011, ngoài ra một số dự án tưới trên địa bàn đã xây 

dựng có xác định mức tưới mặt ruộng các loại cây trồng chính cho thấy mức tưới nằm trong 

khoảng mức tưới của số liệu trong báo cáo quy hoạch đã công bố. 

3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở cấp tỉnh; tác động và ảnh hưởng 

đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh 
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Hiện nay, chưa có nghiên cứu xác định cụ thể hệ số tưới và mức tưới cho cây lúa và 

một số cây trồng cạn ở Bình Định và khu vực miền Trung. Đặc điểm thời tiết, khí hậu đặc 

trưng ở Bình Định mùa nắng với lượng mưa ít kéo dài cùng vào thời kỳ sản xuất lúa vụ Đông 

Xuân, vụ Hè Thu, vụ Mùa và nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động kinh tế xã hội ngày 

càng tăng; xác định được hệ số tưới và mức tưới cho cây lúa và một số cây trồng cạn giúp 

tính toán cân bằng nước hợp lý để phân bổ nguồn nước được chủ động, bảo đảm an ninh 

nguồn nước cho phát triển kinh tế xã hội. 

Các tính toán áp dụng hệ số tưới và mức tưới cho cây lúa đã được áp dụng ở Bình Định 

được vay mượn từ các kết quả của Hệ thống công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh từ rất 

lâu khi mà điều kiện về Hệ thống thủy lợi ở Bình Định còn nhiều hạn chế; các tính toán này 

chưa được rà soát, đánh giá khả năng cấp nước của Hệ thống công trình thủy lợi ở Bình Định 

đã được hiện đại hóa như hiện nay và theo quy hoạch. 

Để có số liệu về mức tưới cho các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh phù hợp theo 

đặc điểm của từng lưu vực sông và hạ tầng thủy lợi hiện trạng, nhằm định hướng, quy hoạch, 

quản lý phù hợp tài nguyên nước cần thiết phải có một đề tài nghiên cứu để xác định hệ số 

tưới và mức tưới cho cây lúa và một số cây trồng cạn. 

4. Mục tiêu 

Tính toán xác định mức tưới, hệ số tưới, chế độ tưới cho cây lúa và một số cây trồng 

cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định tưới nhằm cung cấp cho cây trồng một lượng nước hợp lý để 

cho năng suất cao trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đất đai, xác định chế độ tưới được lựa 

chọn phải đảm bảo điều kiện kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác, các loại cây trồng 

khác nhau trong các điều kiện tự nhiên nhất định (thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất thuỷ 

văn) có chế độ tưới khác nhau. Chế độ tưới, mức tưới cho các loại cây trồng là cơ sở để tính 

toán thiết lập giản đồ hệ số tưới và tính toán xác định hệ số tưới thiết kế cho hệ thống thủy 

lợi. 

5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt 

Nội dung cơ bản của tính toán xác định mức tưới, hệ số tưới, chế độ tưới là xác định 

được thời điểm cần tưới, thời gian cần tưới trong mỗi đợt tưới, mức tưới mỗi đợt, số lần tưới 

trong suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng, số ngày tưới trong cả vụ tưới, mức tưới tổng 

cộng cho toàn vụ và đường quá trình hệ số tưới. Để xác định được mức tưới cần phải xác định 

được lượng nước hao do bốc hơi mặt ruộng trong một khoảng thời gian nhất định. Mức độ 

chính xác của kết quả tính toán thành phần nước hao này phụ thuộc vào việc lựa chọn công 

thức tính ET0 và hệ số cây trồng Kc. Trong khi đó TCVN 4641:2011 quy định cụ thể về mức 

tưới và thời gian tưới mỗi lần, tổng mức tưới từng vụ cho lúa và một số cây lương thực, cây 

thực phẩm khác, phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, điểu kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán 

canh tác của các vùng miền. Tính toán chế độ tưới theo TCVN 8641:2011 khắc phục được 

những nhược điểm của các phương pháp tính toán đang được sử dụng hiện nay. Kết quả cho 

phương pháp tính toán nội dung các bước tính toán chế độ tưới cho lúa và một số loại cây 

trồng cạn trồng ở các vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu, vụ Mùa so sánh với các kết quả thu thập từ 
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thực tế các hợp tác xã, các đơn vị quản lý nước từ đó phân tích chọn mức tưới, hệ số tưới cho 

từng loại cây trồng, phương pháp tưới để áp dụng cho các hệ thống tưới trên địa bàn tỉnh. 

6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả 

- Điều tra, khảo sát, số hóa hiện trạng các hệ thống tưới trên địa bàn tỉnh. 

- Thu thập số liệu quản lý khu tưới của các công trình đại diện. 

- Tính toán mức tưới thực tế. 

- Xây dựng khu tưới thực nghiệm để kiểm chứng. 

- Đề xuất mức tưới cho cây lúa và một số loại cây trồng cạn phổ biến trên địa bàn. 

7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra 

Kết quả tính toán, chọn mức tưới, hệ số tưới cho cây lúa và một số loại cây trồng cạn 

cho các vùng tưới trên địa bàn tỉnh Bình Định là cơ sở cho Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tính toán cân bằng nước hợp lý để phân bổ nguồn nước được chủ động, bảo đảm an ninh 

nguồn nước cho phát triển kinh tế xã hội.  

Kết quả chuyển giao cho các chủ thể khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh: 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (quản lý các công trình thủy lợi theo 

phân cấp do UBND tỉnh là chủ sở hữu), các Tổ chức thủy lợi cơ sở (quản lý các công trình 

thủy lợi theo phân cấp). 

8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả 

Thời gian thực hiện: 24 tháng. 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí 

Kinh phí dự kiến: 3,0 tỷ đồng. 

10. Thông tin liên hệ 

Tên tổ chức: Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định;  

Mã định danh điện tử của tổ chức: H08.10.24; 

Điện thoại: 0256.3646.919; Email: trucbanpclb@gmail.com;  

Địa chỉ liên hệ: 15 Lý Thái Tổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định./. 

                          

 

 


